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Phụ lục 1

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON VÀ 
ĐƠN VỊ BỐ TRÍ CÔNG TÁC

(Kèm theo Thông báo  số        /TB-UBND  ngày      tháng 5 năm 2026 của UBND tỉnh)

Stt Xã, phường

Chỉ tiêu tại Kế 
hoạch số 

10060/KH-
UBND ngày 
26/11/2025

Chỉ tiêu 
biên chế bổ 

sung

Tổng chỉ tiêu 
tuyển dụng 
sau khi điều 

chỉnh 

1 UBND xã Trạm Thản   
 Giáo viên mầm non 3 5  8
2 UBND xã Liên Minh   
 Giáo viên mầm non 15 5  20
3 UBND xã Phú Mỹ   
 Giáo viên mầm non  3 5  8
4 UBND xã Hương Cần   
 Giáo viên mầm non 9 5  14
5 UBND xã Bằng Luân   
 Giáo viên mầm non  14 5  19
6  UBND xã Hạ Hòa   
 Giáo viên mầm non 4 5 9
7 UBND phường Vân Phú   
 Giáo viên Mầm non 5 3 8
8 UBND xã Dân Chủ   
 Giáo viên Mầm non 3 3 6 
9  UBND xã Đan Thượng   
 Giáo viên Mầm non 7 4  11

10 UBND xã Hùng Việt   
 Giáo viên mầm non 4 3 7

11 UBND xã Khả Cửu
Giáo viên mầm non 17 3 20

12 UBND xã Chí Tiên
 Giáo viên mầm non 16 3 19

13 UBND xã Xuân Lũng
Giáo viên mầm non 25 3 28

14 UBND xã Đoan Hùng
Giáo viên mầm non 40 4 44

15 UBND xã Chân Mộng
Giáo viên mầm non 46 4 50

16 UBND xã Phú Khê
Giáo viên mầm non 10 3 13

17 UBND xã Vân Bán
Giáo viên mầm non 6 3 9
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Stt Xã, phường

Chỉ tiêu tại Kế 
hoạch số 

10060/KH-
UBND ngày 
26/11/2025

Chỉ tiêu 
biên chế bổ 

sung

Tổng chỉ tiêu 
tuyển dụng 
sau khi điều 

chỉnh 

18 UBND xã Phùng Nguyên
Giáo viên mầm non 17 3 20

19 UBND xã Võ Miếu
Giáo viên mầm non 13 3 16

20 UBND xã Đồng Lương
Giáo viên mầm non 4 3 7

21 UBND xã Tiên Lương
Giáo viên mầm non 14 3 17

22 UBND xã Cẩm Khê
Giáo viên mầm non 10 3 13

23 UBND phường Phú Thọ
Giáo viên mầm non 4 3 7

24 UBND xã Hiền Quan
Giáo viên mầm non 12 3 15

25 UBND xã Vạn Xuân
Giáo viên mầm non 9 2 11

26 UBND xã Đông Thành
Giáo viên mầm non 11 2 13

27 UBND xã Tam Nông
Giáo viên mầm non 5 2 7

28 UBND xã Yên Kỳ
Giáo viên mầm non 1 2 3

29 UBND xã Bản Nguyên
Giáo viên mầm non 34 2 36

30 UBND xã Lâm Thao
Giáo viên mầm non 26 2 28

31 UBND xã Chí Đám
Giáo viên mầm non 40 2 42

32 UBND xã Văn Miếu
Giáo viên mầm non 13 2 15

33 UBND xã Thanh Ba
Giáo viên mầm non 17 2 19

34 UBND phường Âu Cơ
Giáo viên mầm non 4 2 6

35 UBND xã Tây Cốc
Giáo viên mầm non 18 2 20

36 UBND xã Bình Phú
Giáo viên mầm non 3 2 5

37 UBND xã Tu Vũ
Giáo viên mầm non 1 1 2

38 UBND xã Phù Ninh



5

Stt Xã, phường

Chỉ tiêu tại Kế 
hoạch số 

10060/KH-
UBND ngày 
26/11/2025

Chỉ tiêu 
biên chế bổ 

sung

Tổng chỉ tiêu 
tuyển dụng 
sau khi điều 

chỉnh 

Giáo viên mầm non 3 1 4
39 UBND xã Văn Lang

Giáo viên mầm non 1 1 2
40 UBND phường Phong Châu

Giáo viên mầm non 5 1 6
41 UBND xã Yên Sơn

Giáo viên mầm non 6 1 7
42 UBND xã Vĩnh Chân

Giáo viên mầm non 1 1 2
43 UBND xã Hoàng Cương

Giáo viên mầm non 13 1 14
44 UBND phường Thanh Miếu

Giáo viên mầm non 1 1 2
Tổng 119



Phụ lục 2

BẢNG ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 
SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TẠI KẾ HOẠCH SỐ 10060/KH-UBND 

NGÀY 26/11/2025 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Kèm theo Thông báo  số        /TB-UBND  ngày      tháng 5 năm 2026 của UBND tỉnh)

Stt Xã, phường Chỉ tiêu tuyển dụng đã 
thông báo 

Chỉ tiêu tuyển 
dụng sau khi điều 

chỉnh 
1 UBND phường Phúc Yên   
 Nhân viên Kế toán - Mầm non 1 0
 Nhân viên Y tế - Mầm non 2 3
2 UBND xã Tam Sơn   
 Nhân viên Văn thư - Tiểu học 2 3
 Nhân viên Thiết bị - THCS 1 0
3 UBND xã Tiên Lữ   
 Nhân viên Thư viện - Tiểu học 1 2
 Nhân viên Y tế - THCS 2 1
4 UBND xã Tam Đảo   
 Nhân viên Văn thư - Tiểu học 3 2
 Nhân viên Thư viện - THCS 1 2
 Nhân viên Thiết bị - THCS 1 0
 Nhân viên Văn thư - THCS 2 3
5 UBND xã Vĩnh Tường   
 Nhân viên Văn thư - Tiểu học 4 3
 Nhân viên Văn thư - THCS 3 4
6 UBND xã Vĩnh Phú   
 Nhân viên Văn thư - Mầm non 2 1
 Nhân viên Văn thư - Tiểu học 1 2
7 UBND xã Vĩnh Thành   
 Nhân viên Thư viện - Tiểu học 3 2
 Nhân viên Văn thư - Tiểu học 2 3
8 UBND xã Liên Châu   
 Nhân viên Thư viện - THCS 3 4
 Nhân viên Văn thư - THCS 1 0
9 UBND xã Nguyệt Đức   
 Nhân viên Y tế - Mầm non 4 3
 Nhân viên Thư viện - THCS 3 4


